	UBND QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG THCS PHÚC LỢI

--------------------
Mã đề 801
	KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
NĂM HỌC 2024-2025
MÔN: Công nghệ 8
Thời gian làm bài: 45 phút
(không kể thời gian phát đề)


I. Trắc nghiệm: (5 điểm) Ghi lại chữ cái trước câu trả lời đúng.
Câu 1. Tỉ số truyền i > 1 thì
	A. Truyền động đẳng tốc	B. Biến đổi chuyển động
	C. Truyền động giảm tốc	D. Truyền động tăng tốc
Câu 2. Cấu tạo của cơ cấu tay quay - thanh lắc không có bộ phận nào?
	A. Thanh truyền	B. Tay quay	C. Con trượt	D. Giá đỡ
Câu 3. : Đâu là ngành nghề thuộc lĩnh vực cơ khí?
	A. Thợ kim hoàn	B. Thợ lắp đặt máy móc thiết bị
	C. Thợ luyện kim loại	D. Thợ cơ khí và sửa chữa máy móc
Câu 4. Hãy chọn hành động đúng về an toàn điện trong những hành động dưới đây ?
	A. Tắm mưa gần đường dây diện cao áp
	B. Thả diều gần đường dây điện
	C. Chơi đùa và trèo lên cột điện cao áp
	D. Không buộc trâu bò vào cột điện cao áp
Câu 5. Khoảng cách an toàn về chiều cao khi ở gần lưới điện 220kV là bao nhiêu?
	A. 3 m	B. 2 m	C. 6 m	D. 4 m
Câu 6. Có mấy nhóm nguyên nhân chính xảy ra tai nạn điện?
	A. 4	B. 3	C. 1	D. 2
Câu 7. Cấu tạo bộ truyền động bánh răng gồm mấy bộ phận?
	A. 2	B. 3	C. 4	D. 1
Câu 8. Cấu tạo bộ truyền động đai không có bộ phận nào ?
	A. Dây đai	B. Bánh bị dẫn	C. Bánh răng	D. Bánh dẫn
Câu 9. Phát biểu nào sau đây sai khi nói về an toàn khi cưa?
	A. Không dùng tay gạt mạt cưa hoặc thổi vì mạt cưa dễ bắn vào mắt
	B. Lưỡi cưa căng vừa phải, không sử dụng cưa không có tay nắm hoặc tay nắm vỡ
	C. Khi cưa gần đứt phải đẩy cưa mạnh hơn
	D. Kẹp vật cưa đủ chặt
Câu 10. Trong các dụng cụ sau, đâu là dụng cụ gia công:
	A. Kìm	B. Ke vuông	C. Búa	D. Mỏ lết
Câu 11. Người thực hiện các nhiệm vụ để hỗ trợ nghiên cứu và thiết kế sản xuất, lắp ráp, xây dựng, vận hành, sửa chữa máy móc, thiết bị là đặc điểm của ngành nghề nào thuộc lĩnh vực cơ khí?
	A. Kĩ sư cơ khí	B. Kĩ thuật viên kĩ thuật cơ khí
	C. Thợ lắp đặt máy móc thiết bị	D. Thợ cơ khí và sửa chữa máy móc
Câu 12. Cơ cấu tay quay – con trượt thuộc cơ cấu:
	A. Biến chuyển động quay thành chuyển động lắc
	B. Biến chuyển dộng lắc thành chuyển động quay
	C. Biến chuyển động tịnh tiến thành chuyển động quay
	D. Biến chuyển động quay thành chuyển động tịnh tiến
Câu 13. Đâu không phải nguyên nhân gây mất an toàn điện?
	A. Chạm vào máy giặt có vỏ bằng kim loại dùng lâu ngày hỏng vỏ cách điện
	B. Chạm trực tiếp vào cực của ổ cắm điện
	C. Sửa chữa điện khi chưa cắt nguồn điện
	D. Chạm trực tiếp vào dây dẫn điện có vỏ cách điện
Câu 14. Với bộ truyền động ăn khớp, đĩa xích, bánh răng có số răng nhiều hơn thì quay với tốc độ:
	A. Chậm hơn	B. Bằng nhau
	C. Nhanh hơn	D. Phụ thuộc đường kính bánh răng
Câu 15. Để đo đường kính trong của một kích thước không lớn lắm, cần sử dụng dụng cụ nào?
	A. Thước cặp	B. Ê ke	C. Dụng cụ lấy dấu	D. Thước lá
Câu 16. Trong tư thế đứng đục, chân thuận hợp với trục ngang ê tô một góc khoảng bao nhiêu?
	A. 45o	B. 75o	C. 90o	D. 60o
Câu 17. Đâu không phải công việc của kĩ sư cơ khí?
	A. Lắp ráp, kiểm tra, thay thế và bảo dưỡng động cơ, máy móc
	B. Tư vấn, chỉ đạo lắp đặt thiết bị, vận hành và bảo trì hệ thống máy móc
	C. Nghiên cứu, tư vấn về khía cạnh cơ học của vật liệu, sản phẩm và quy trình cụ thể
	D. Thiết kế  và sản xuất máy móc, thiết bị
Câu 18. Người lắp ráp, lắp đặt, bảo trì, sửa chữa các động cơ, máy móc, thiết bị cơ khí là đặc điểm của ngành nghề nào thuộc lĩnh vực cơ khí?
	A. Thợ cơ khí và sửa chữa máy móc	B. Thợ lắp đặt máy móc thiết bị
	C. Kĩ sư cơ khí	D. Kĩ thuật viên kĩ thuật cơ khí
Câu 19. Cho bộ truyền động đai có bánh dẫn có đường kính 100mm, bánh bị dẫn có đường kính 40mm. Tỉ số truyền là:
	A. 0,5	B. 1	C. 2,5	D. 0,4
Câu 20. Đâu không phải là ngành nghề thuộc lĩnh vực cơ khí?
	A. Kĩ thuật viên cơ khí hàng không	B. Thợ cơ khí và sửa chữa máy móc
	C. Kĩ thuật viên máy tự động	D. Thợ luyện kim loại
Câu 21. Đâu không phải dụng cu đo và kiểm tra?
	A. Thước lá	B. Dụng cụ lấy dấu	C. Ê ke	D. Thước cặp
Câu 22. Đâu là hành động sai không được phép làm?
	A. Không xây nhà gần sát đường dây điện cao áp
	B. Không chơi đùa và trèo lên cột điện cao áp
	C. Tắm mưa dưới đường dây điện cao áp
	D. Không buộc trâu, bò vào cột điện cao áp
Câu 23. Cấu tạo bộ truyền động xích gồm mấy bộ phận?
	A. 2	B. 3	C. 4	D. 1
Câu 24. Bánh răng dẫn có 30 răng, bánh răng bị dẫn có 90 răng ăn khớp với nhau. Nếu trục bánh răng dẫn quay với tốc độ là 150 vòng/phút thì trục bánh răng bị dẫn quay với tốc độ là bao nhiêu?
	A. 50 vòng/ phút	B. 100 vòng/phút	C. 900 vòng/phút	D. 300 vòng/phút
Câu 25. Cơ cấu tay quay – thanh lắc thuộc cơ cấu:
	A. Biến chuyển động quay thành chuyển động lắc
	B. Biến chuyển động quay thành chuyển động tịnh tiến
	C. Biến chuyển động tịnh tiến thành chuyển động quay
	D. Biến chuyển động lắc thành chuyển động quay
Câu 26. Bộ truyền động đai ứng dụng trong:
	A. Xe máy	B. Máy nâng chuyển	C. Xe đạp	D. Máy khâu đạp chân
Câu 27. Đâu là nguyên nhân gây tại nạn điện do tiếp xúc với vật mang điện?
	A. Sử dụng nhiều đồ dùng điện cóp công suất lớn trên cùng ổ cắm điện
	B. Chạm vào máy giặt có vỏ bằng kim loại dùng lâu ngày hỏng vỏ cách điện
	C. Đến gần đường dây điện cao áp, trạm biến áp
	D. Lại gần khu vực mưa bão to làm đứt dây điện và rơi xuống đất
Câu 28. Cơ cấu tay quay - con trượt và cơ cấu tay quay - thanh lắc khác nhau ở :
	A. Thanh lắc	B. Giá đỡ	C. Tay quay	D. Thanh truyền
II. TỰ LUẬN
Câu 1: Cho bộ truyền động bánh răng, biết bánh dẫn có số răng 50. bánh bị dẫn có số răng 25. Tính tí số truyền i và cho biết bánh nào quay nhanh hơn? Cho bánh dẫn quay 20vong/phút, tính số vòng quay của bánh bị dẫn.
Câu 2: Tai nạn điện là gì? Nêu 3 nhóm nguyên nhân chính gây ra tai nạn điện.
Câu 3: Thế nào là dụng cụ gia công cơ khí cầm tay? Hãy lấy ít nhất 5 ví dụ.

------ HẾT ------
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I. Trắc nghiệm: (5 điểm) Ghi lại chữ cái trước câu trả lời đúng.
Câu 1. Với bộ truyền động ăn khớp, đĩa xích, bánh răng có số răng nhiều hơn thì quay với tốc độ:
	A. Chậm hơn	B. Nhanh hơn
	C. Phụ thuộc đường kính bánh răng	D. Bằng nhau
Câu 2. Người lắp ráp, lắp đặt, bảo trì, sửa chữa các động cơ, máy móc, thiết bị cơ khí là đặc điểm của ngành nghề nào thuộc lĩnh vực cơ khí?
	A. Thợ cơ khí và sửa chữa máy móc	B. Kĩ sư cơ khí
	C. Kĩ thuật viên kĩ thuật cơ khí	D. Thợ lắp đặt máy móc thiết bị
Câu 3. Đâu không phải dụng cu đo và kiểm tra?
	A. Dụng cụ lấy dấu	B. Thước cặp	C. Ê ke	D. Thước lá
Câu 4. Trong các dụng cụ sau, đâu là dụng cụ gia công:
	A. Mỏ lết	B. Ke vuông	C. Kìm	D. Búa
Câu 5. Khoảng cách an toàn về chiều cao khi ở gần lưới điện 220kV là bao nhiêu?
	A. 2 m	B. 3 m	C. 6 m	D. 4 m
Câu 6. Cho bộ truyền động đai có bánh dẫn có đường kính 100mm, bánh bị dẫn có đường kính 40mm. Tỉ số truyền là:
	A. 2,5	B. 1	C. 0,4	D. 0,5
Câu 7. Đâu không phải là ngành nghề thuộc lĩnh vực cơ khí?
	A. Kĩ thuật viên cơ khí hàng không	B. Thợ cơ khí và sửa chữa máy móc
	C. Thợ luyện kim loại	D. Kĩ thuật viên máy tự động
Câu 8. Đâu không phải nguyên nhân gây mất an toàn điện?
	A. Chạm vào máy giặt có vỏ bằng kim loại dùng lâu ngày hỏng vỏ cách điện
	B. Chạm trực tiếp vào dây dẫn điện có vỏ cách điện
	C. Chạm trực tiếp vào cực của ổ cắm điện
	D. Sửa chữa điện khi chưa cắt nguồn điện
Câu 9. Có mấy nhóm nguyên nhân chính xảy ra tai nạn điện?
	A. 4	B. 1	C. 3	D. 2
Câu 10. Đâu là nguyên nhân gây tại nạn điện do tiếp xúc với vật mang điện?
	A. Sử dụng nhiều đồ dùng điện cóp công suất lớn trên cùng ổ cắm điện
	B. Đến gần đường dây điện cao áp, trạm biến áp
	C. Chạm vào máy giặt có vỏ bằng kim loại dùng lâu ngày hỏng vỏ cách điện
	D. Lại gần khu vực mưa bão to làm đứt dây điện và rơi xuống đất
Câu 11. Đâu không phải công việc của kĩ sư cơ khí?
	A. Tư vấn, chỉ đạo lắp đặt thiết bị, vận hành và bảo trì hệ thống máy móc
	B. Lắp ráp, kiểm tra, thay thế và bảo dưỡng động cơ, máy móc
	C. Nghiên cứu, tư vấn về khía cạnh cơ học của vật liệu, sản phẩm và quy trình cụ thể
	D. Thiết kế  và sản xuất máy móc, thiết bị
Câu 12. Tỉ số truyền i > 1 thì
	A. Truyền động tăng tốc	B. Truyền động giảm tốc
	C. Biến đổi chuyển động	D. Truyền động đẳng tốc
Câu 13. Cấu tạo bộ truyền động xích gồm mấy bộ phận?
	A. 3	B. 2	C. 4	D. 1
Câu 14. Bánh răng dẫn có 30 răng, bánh răng bị dẫn có 90 răng ăn khớp với nhau. Nếu trục bánh răng dẫn quay với tốc độ là 150 vòng/phút thì trục bánh răng bị dẫn quay với tốc độ là bao nhiêu?
	A. 300 vòng/phút	B. 900 vòng/phút	C. 50 vòng/ phút	D. 100 vòng/phút
Câu 15. Cấu tạo bộ truyền động bánh răng gồm mấy bộ phận?
	A. 3	B. 4	C. 2	D. 1
Câu 16. Cấu tạo của cơ cấu tay quay - thanh lắc không có bộ phận nào?
	A. Con trượt	B. Tay quay	C. Thanh truyền	D. Giá đỡ
Câu 17. : Đâu là ngành nghề thuộc lĩnh vực cơ khí?
	A. Thợ lắp đặt máy móc thiết bị	B. Thợ luyện kim loại
	C. Thợ kim hoàn	D. Thợ cơ khí và sửa chữa máy móc
Câu 18. Cơ cấu tay quay – con trượt thuộc cơ cấu:
	A. Biến chuyển động quay thành chuyển động tịnh tiến
	B. Biến chuyển động quay thành chuyển động lắc
	C. Biến chuyển động tịnh tiến thành chuyển động quay
	D. Biến chuyển dộng lắc thành chuyển động quay
Câu 19. Hãy chọn hành động đúng về an toàn điện trong những hành động dưới đây ?
	A. Tắm mưa gần đường dây diện cao áp
	B. Không buộc trâu bò vào cột điện cao áp
	C. Chơi đùa và trèo lên cột điện cao áp
	D. Thả diều gần đường dây điện
Câu 20. Cơ cấu tay quay - con trượt và cơ cấu tay quay - thanh lắc khác nhau ở :
	A. Thanh truyền	B. Giá đỡ	C. Tay quay	D. Thanh lắc
Câu 21. Bộ truyền động đai ứng dụng trong:
	A. Xe máy	B. Xe đạp	C. Máy nâng chuyển	D. Máy khâu đạp chân
Câu 22. Cơ cấu tay quay – thanh lắc thuộc cơ cấu:
	A. Biến chuyển động lắc thành chuyển động quay
	B. Biến chuyển động quay thành chuyển động lắc
	C. Biến chuyển động tịnh tiến thành chuyển động quay
	D. Biến chuyển động quay thành chuyển động tịnh tiến
Câu 23. Phát biểu nào sau đây sai khi nói về an toàn khi cưa?
	A. Không dùng tay gạt mạt cưa hoặc thổi vì mạt cưa dễ bắn vào mắt
	B. Khi cưa gần đứt phải đẩy cưa mạnh hơn
	C. Kẹp vật cưa đủ chặt
	D. Lưỡi cưa căng vừa phải, không sử dụng cưa không có tay nắm hoặc tay nắm vỡ
Câu 24. Người thực hiện các nhiệm vụ để hỗ trợ nghiên cứu và thiết kế sản xuất, lắp ráp, xây dựng, vận hành, sửa chữa máy móc, thiết bị là đặc điểm của ngành nghề nào thuộc lĩnh vực cơ khí?
	A. Kĩ thuật viên kĩ thuật cơ khí	B. Thợ cơ khí và sửa chữa máy móc
	C. Kĩ sư cơ khí	D. Thợ lắp đặt máy móc thiết bị
Câu 25. Trong tư thế đứng đục, chân thuận hợp với trục ngang ê tô một góc khoảng bao nhiêu?
	A. 60o	B. 75o	C. 45o	D. 90o
Câu 26. Để đo đường kính trong của một kích thước không lớn lắm, cần sử dụng dụng cụ nào?
	A. Thước lá	B. Ê ke	C. Dụng cụ lấy dấu	D. Thước cặp
Câu 27. Cấu tạo bộ truyền động đai không có bộ phận nào ?
	A. Bánh bị dẫn	B. Bánh dẫn	C. Bánh răng	D. Dây đai
Câu 28. Đâu là hành động sai không được phép làm?
	A. Tắm mưa dưới đường dây điện cao áp
	B. Không chơi đùa và trèo lên cột điện cao áp
	C. Không xây nhà gần sát đường dây điện cao áp
	D. Không buộc trâu, bò vào cột điện cao áp
II. TỰ LUẬN
Câu 1: Cho bộ truyền động đai với bánh dẫn có đường kính 300mm, bánh bị dẫn có đường kính 150mm. Tính tỉ số truyền i. Cho bánh dẫn quay 30v/phút, tính số vòng quay của bánh bị dẫn.
Câu 2: Tai nạn điện là gì? Nêu 3 nhóm nguyên nhân chính gây ra tai nạn điện.
Câu 3: Thế nào là dụng cụ gia công cơ khí cầm tay? Hãy lấy ít nhất 5 ví dụ.

------ HẾT ------
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I. Trắc nghiệm: (5 điểm) Ghi lại chữ cái trước câu trả lời đúng.
Câu 1. Đâu là nguyên nhân gây tại nạn điện do tiếp xúc với vật mang điện?
	A. Chạm vào máy giặt có vỏ bằng kim loại dùng lâu ngày hỏng vỏ cách điện
	B. Sử dụng nhiều đồ dùng điện cóp công suất lớn trên cùng ổ cắm điện
	C. Lại gần khu vực mưa bão to làm đứt dây điện và rơi xuống đất
	D. Đến gần đường dây điện cao áp, trạm biến áp
Câu 2. Trong tư thế đứng đục, chân thuận hợp với trục ngang ê tô một góc khoảng bao nhiêu?
	A. 90o	B. 60o	C. 45o	D. 75o
Câu 3. Tỉ số truyền i > 1 thì
	A. Truyền động giảm tốc	B. Biến đổi chuyển động
	C. Truyền động đẳng tốc	D. Truyền động tăng tốc
Câu 4. Hãy chọn hành động đúng về an toàn điện trong những hành động dưới đây ?
	A. Thả diều gần đường dây điện
	B. Chơi đùa và trèo lên cột điện cao áp
	C. Tắm mưa gần đường dây diện cao áp
	D. Không buộc trâu bò vào cột điện cao áp
Câu 5. Bộ truyền động đai ứng dụng trong:
	A. Máy khâu đạp chân	B. Xe đạp	C. Xe máy	D. Máy nâng chuyển
Câu 6. : Đâu là ngành nghề thuộc lĩnh vực cơ khí?
	A. Thợ kim hoàn	B. Thợ cơ khí và sửa chữa máy móc
	C. Thợ luyện kim loại	D. Thợ lắp đặt máy móc thiết bị
Câu 7. Cơ cấu tay quay – thanh lắc thuộc cơ cấu:
	A. Biến chuyển động quay thành chuyển động tịnh tiến
	B. Biến chuyển động tịnh tiến thành chuyển động quay
	C. Biến chuyển động lắc thành chuyển động quay
	D. Biến chuyển động quay thành chuyển động lắc
Câu 8. Đâu không phải dụng cu đo và kiểm tra?
	A. Thước lá	B. Ê ke	C. Thước cặp	D. Dụng cụ lấy dấu
Câu 9. Cơ cấu tay quay – con trượt thuộc cơ cấu:
	A. Biến chuyển động tịnh tiến thành chuyển động quay
	B. Biến chuyển dộng lắc thành chuyển động quay
	C. Biến chuyển động quay thành chuyển động tịnh tiến
	D. Biến chuyển động quay thành chuyển động lắc
Câu 10. Cấu tạo bộ truyền động bánh răng gồm mấy bộ phận?
	A. 3	B. 4	C. 1	D. 2
Câu 11. Đâu không phải là ngành nghề thuộc lĩnh vực cơ khí?
	A. Kĩ thuật viên máy tự động	B. Kĩ thuật viên cơ khí hàng không
	C. Thợ luyện kim loại	D. Thợ cơ khí và sửa chữa máy móc
Câu 12. Cho bộ truyền động đai có bánh dẫn có đường kính 100mm, bánh bị dẫn có đường kính 40mm. Tỉ số truyền là:
	A. 0,4	B. 0,5	C. 2,5	D. 1
Câu 13. Với bộ truyền động ăn khớp, đĩa xích, bánh răng có số răng nhiều hơn thì quay với tốc độ:
	A. Bằng nhau	B. Nhanh hơn
	C. Phụ thuộc đường kính bánh răng	D. Chậm hơn
Câu 14. Đâu không phải công việc của kĩ sư cơ khí?
	A. Nghiên cứu, tư vấn về khía cạnh cơ học của vật liệu, sản phẩm và quy trình cụ thể
	B. Lắp ráp, kiểm tra, thay thế và bảo dưỡng động cơ, máy móc
	C. Thiết kế  và sản xuất máy móc, thiết bị
	D. Tư vấn, chỉ đạo lắp đặt thiết bị, vận hành và bảo trì hệ thống máy móc
Câu 15. Để đo đường kính trong của một kích thước không lớn lắm, cần sử dụng dụng cụ nào?
	A. Dụng cụ lấy dấu	B. Thước lá	C. Thước cặp	D. Ê ke
Câu 16. Khoảng cách an toàn về chiều cao khi ở gần lưới điện 220kV là bao nhiêu?
	A. 3 m	B. 4 m	C. 2 m	D. 6 m
Câu 17. Bánh răng dẫn có 30 răng, bánh răng bị dẫn có 90 răng ăn khớp với nhau. Nếu trục bánh răng dẫn quay với tốc độ là 150 vòng/phút thì trục bánh răng bị dẫn quay với tốc độ là bao nhiêu?
	A. 300 vòng/phút	B. 100 vòng/phút	C. 900 vòng/phút	D. 50 vòng/ phút
Câu 18. Trong các dụng cụ sau, đâu là dụng cụ gia công:
	A. Ke vuông	B. Búa	C. Kìm	D. Mỏ lết
Câu 19. Đâu là hành động sai không được phép làm?
	A. Tắm mưa dưới đường dây điện cao áp
	B. Không xây nhà gần sát đường dây điện cao áp
	C. Không buộc trâu, bò vào cột điện cao áp
	D. Không chơi đùa và trèo lên cột điện cao áp
Câu 20. Có mấy nhóm nguyên nhân chính xảy ra tai nạn điện?
	A. 1	B. 2	C. 4	D. 3
Câu 21. Đâu không phải nguyên nhân gây mất an toàn điện?
	A. Chạm vào máy giặt có vỏ bằng kim loại dùng lâu ngày hỏng vỏ cách điện
	B. Chạm trực tiếp vào dây dẫn điện có vỏ cách điện
	C. Sửa chữa điện khi chưa cắt nguồn điện
	D. Chạm trực tiếp vào cực của ổ cắm điện
Câu 22. Người thực hiện các nhiệm vụ để hỗ trợ nghiên cứu và thiết kế sản xuất, lắp ráp, xây dựng, vận hành, sửa chữa máy móc, thiết bị là đặc điểm của ngành nghề nào thuộc lĩnh vực cơ khí?
	A. Thợ lắp đặt máy móc thiết bị	B. Kĩ sư cơ khí
	C. Kĩ thuật viên kĩ thuật cơ khí	D. Thợ cơ khí và sửa chữa máy móc
Câu 23. Phát biểu nào sau đây sai khi nói về an toàn khi cưa?
	A. Khi cưa gần đứt phải đẩy cưa mạnh hơn
	B. Lưỡi cưa căng vừa phải, không sử dụng cưa không có tay nắm hoặc tay nắm vỡ
	C. Kẹp vật cưa đủ chặt
	D. Không dùng tay gạt mạt cưa hoặc thổi vì mạt cưa dễ bắn vào mắt
Câu 24. Người lắp ráp, lắp đặt, bảo trì, sửa chữa các động cơ, máy móc, thiết bị cơ khí là đặc điểm của ngành nghề nào thuộc lĩnh vực cơ khí?
	A. Kĩ sư cơ khí	B. Thợ cơ khí và sửa chữa máy móc
	C. Thợ lắp đặt máy móc thiết bị	D. Kĩ thuật viên kĩ thuật cơ khí
Câu 25. Cơ cấu tay quay - con trượt và cơ cấu tay quay - thanh lắc khác nhau ở :
	A. Thanh truyền	B. Tay quay	C. Thanh lắc	D. Giá đỡ
Câu 26. Cấu tạo bộ truyền động đai không có bộ phận nào ?
	A. Bánh bị dẫn	B. Dây đai	C. Bánh dẫn	D. Bánh răng
Câu 27. Cấu tạo của cơ cấu tay quay - thanh lắc không có bộ phận nào?
	A. Tay quay	B. Con trượt	C. Thanh truyền	D. Giá đỡ
Câu 28. Cấu tạo bộ truyền động xích gồm mấy bộ phận?
	A. 4	B. 3	C. 2	D. 1
II. TỰ LUẬN
Câu 1: Cho bộ truyền động bánh răng, biết bánh dẫn có số răng 50. bánh bị dẫn có số răng 25. Tính tí số truyền i và cho biết bánh nào quay nhanh hơn? Cho bánh dẫn quay 20vong/phút, tính số vòng quay của bánh bị dẫn.
Câu 2: Tai nạn điện là gì? Nêu 3 nhóm nguyên nhân chính gây ra tai nạn điện.
Câu 3: Thế nào là dụng cụ gia công cơ khí cầm tay? Hãy lấy ít nhất 5 ví dụ.
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I. Trắc nghiệm: (5 điểm) Ghi lại chữ cái trước câu trả lời đúng.
Câu 1. Cơ cấu tay quay - con trượt và cơ cấu tay quay - thanh lắc khác nhau ở :
	A. Thanh lắc	B. Thanh truyền	C. Giá đỡ	D. Tay quay
Câu 2. : Đâu là ngành nghề thuộc lĩnh vực cơ khí?
	A. Thợ kim hoàn	B. Thợ cơ khí và sửa chữa máy móc
	C. Thợ luyện kim loại	D. Thợ lắp đặt máy móc thiết bị
Câu 3. Cơ cấu tay quay – con trượt thuộc cơ cấu:
	A. Biến chuyển động tịnh tiến thành chuyển động quay
	B. Biến chuyển động quay thành chuyển động lắc
	C. Biến chuyển dộng lắc thành chuyển động quay
	D. Biến chuyển động quay thành chuyển động tịnh tiến
Câu 4. Với bộ truyền động ăn khớp, đĩa xích, bánh răng có số răng nhiều hơn thì quay với tốc độ:
	A. Bằng nhau	B. Phụ thuộc đường kính bánh răng
	C. Chậm hơn	D. Nhanh hơn
Câu 5. Cho bộ truyền động đai có bánh dẫn có đường kính 100mm, bánh bị dẫn có đường kính 40mm. Tỉ số truyền là:
	A. 2,5	B. 0,4	C. 0,5	D. 1
Câu 6. Cấu tạo bộ truyền động bánh răng gồm mấy bộ phận?
	A. 1	B. 4	C. 2	D. 3
Câu 7. Cấu tạo bộ truyền động đai không có bộ phận nào ?
	A. Dây đai	B. Bánh bị dẫn	C. Bánh dẫn	D. Bánh răng
Câu 8. Đâu không phải nguyên nhân gây mất an toàn điện?
	A. Chạm vào máy giặt có vỏ bằng kim loại dùng lâu ngày hỏng vỏ cách điện
	B. Chạm trực tiếp vào cực của ổ cắm điện
	C. Chạm trực tiếp vào dây dẫn điện có vỏ cách điện
	D. Sửa chữa điện khi chưa cắt nguồn điện
Câu 9. Đâu là hành động sai không được phép làm?
	A. Tắm mưa dưới đường dây điện cao áp
	B. Không buộc trâu, bò vào cột điện cao áp
	C. Không xây nhà gần sát đường dây điện cao áp
	D. Không chơi đùa và trèo lên cột điện cao áp
Câu 10. Cấu tạo bộ truyền động xích gồm mấy bộ phận?
	A. 2	B. 1	C. 4	D. 3
Câu 11. Đâu không phải là ngành nghề thuộc lĩnh vực cơ khí?
	A. Kĩ thuật viên máy tự động	B. Thợ cơ khí và sửa chữa máy móc
	C. Thợ luyện kim loại	D. Kĩ thuật viên cơ khí hàng không
Câu 12. Trong tư thế đứng đục, chân thuận hợp với trục ngang ê tô một góc khoảng bao nhiêu?
	A. 45o	B. 75o	C. 90o	D. 60o
Câu 13. Phát biểu nào sau đây sai khi nói về an toàn khi cưa?
	A. Kẹp vật cưa đủ chặt
	B. Không dùng tay gạt mạt cưa hoặc thổi vì mạt cưa dễ bắn vào mắt
	C. Lưỡi cưa căng vừa phải, không sử dụng cưa không có tay nắm hoặc tay nắm vỡ
	D. Khi cưa gần đứt phải đẩy cưa mạnh hơn
Câu 14. Người lắp ráp, lắp đặt, bảo trì, sửa chữa các động cơ, máy móc, thiết bị cơ khí là đặc điểm của ngành nghề nào thuộc lĩnh vực cơ khí?
	A. Kĩ sư cơ khí	B. Thợ cơ khí và sửa chữa máy móc
	C. Kĩ thuật viên kĩ thuật cơ khí	D. Thợ lắp đặt máy móc thiết bị
Câu 15. Bánh răng dẫn có 30 răng, bánh răng bị dẫn có 90 răng ăn khớp với nhau. Nếu trục bánh răng dẫn quay với tốc độ là 150 vòng/phút thì trục bánh răng bị dẫn quay với tốc độ là bao nhiêu?
	A. 50 vòng/ phút	B. 100 vòng/phút	C. 300 vòng/phút	D. 900 vòng/phút
Câu 16. Có mấy nhóm nguyên nhân chính xảy ra tai nạn điện?
	A. 1	B. 2	C. 4	D. 3
Câu 17. Cấu tạo của cơ cấu tay quay - thanh lắc không có bộ phận nào?
	A. Tay quay	B. Thanh truyền	C. Con trượt	D. Giá đỡ
Câu 18. Cơ cấu tay quay – thanh lắc thuộc cơ cấu:
	A. Biến chuyển động lắc thành chuyển động quay
	B. Biến chuyển động tịnh tiến thành chuyển động quay
	C. Biến chuyển động quay thành chuyển động lắc
	D. Biến chuyển động quay thành chuyển động tịnh tiến
Câu 19. Đâu là nguyên nhân gây tại nạn điện do tiếp xúc với vật mang điện?
	A. Chạm vào máy giặt có vỏ bằng kim loại dùng lâu ngày hỏng vỏ cách điện
	B. Đến gần đường dây điện cao áp, trạm biến áp
	C. Lại gần khu vực mưa bão to làm đứt dây điện và rơi xuống đất
	D. Sử dụng nhiều đồ dùng điện cóp công suất lớn trên cùng ổ cắm điện
Câu 20. Tỉ số truyền i > 1 thì
	A. Truyền động tăng tốc	B. Truyền động đẳng tốc
	C. Truyền động giảm tốc	D. Biến đổi chuyển động
Câu 21. Bộ truyền động đai ứng dụng trong:
	A. Xe đạp	B. Máy khâu đạp chân	C. Xe máy	D. Máy nâng chuyển
Câu 22. Để đo đường kính trong của một kích thước không lớn lắm, cần sử dụng dụng cụ nào?
	A. Thước lá	B. Dụng cụ lấy dấu	C. Ê ke	D. Thước cặp
Câu 23. Khoảng cách an toàn về chiều cao khi ở gần lưới điện 220kV là bao nhiêu?
	A. 6 m	B. 4 m	C. 3 m	D. 2 m
Câu 24. Đâu không phải dụng cu đo và kiểm tra?
	A. Ê ke	B. Dụng cụ lấy dấu	C. Thước lá	D. Thước cặp
Câu 25. Người thực hiện các nhiệm vụ để hỗ trợ nghiên cứu và thiết kế sản xuất, lắp ráp, xây dựng, vận hành, sửa chữa máy móc, thiết bị là đặc điểm của ngành nghề nào thuộc lĩnh vực cơ khí?
	A. Kĩ sư cơ khí	B. Thợ lắp đặt máy móc thiết bị
	C. Kĩ thuật viên kĩ thuật cơ khí	D. Thợ cơ khí và sửa chữa máy móc
Câu 26. Trong các dụng cụ sau, đâu là dụng cụ gia công:
	A. Búa	B. Ke vuông	C. Mỏ lết	D. Kìm
Câu 27. Đâu không phải công việc của kĩ sư cơ khí?
	A. Nghiên cứu, tư vấn về khía cạnh cơ học của vật liệu, sản phẩm và quy trình cụ thể
	B. Tư vấn, chỉ đạo lắp đặt thiết bị, vận hành và bảo trì hệ thống máy móc
	C. Lắp ráp, kiểm tra, thay thế và bảo dưỡng động cơ, máy móc
	D. Thiết kế  và sản xuất máy móc, thiết bị
Câu 28. Hãy chọn hành động đúng về an toàn điện trong những hành động dưới đây ?
	A. Thả diều gần đường dây điện
	B. Tắm mưa gần đường dây diện cao áp
	C. Chơi đùa và trèo lên cột điện cao áp
	D. Không buộc trâu bò vào cột điện cao áp
II. TỰ LUẬN
Câu 1: Cho bộ truyền động đai với bánh dẫn có đường kính 300mm, bánh bị dẫn có đường kính 150mm. Tính tỉ số truyền i. Cho bánh dẫn quay 30v/phút, tính số vòng quay của bánh bị dẫn.
Câu 2: Tai nạn điện là gì? Nêu 3 nhóm nguyên nhân chính gây ra tai nạn điện.
Câu 3: Thế nào là dụng cụ gia công cơ khí cầm tay? Hãy lấy ít nhất 5 ví dụ.

------ HẾT ------
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I. Trắc nghiệm: (5 điểm) Ghi lại chữ cái trước câu trả lời đúng.
Câu 1. Bộ truyền động đai ứng dụng trong:
	A. Xe đạp	B. Xe máy	C. Máy khâu đạp chân	D. Máy nâng chuyển
Câu 2. Cấu tạo của cơ cấu tay quay - thanh lắc không có bộ phận nào?
	A. Thanh truyền	B. Tay quay	C. Giá đỡ	D. Con trượt
Câu 3. Có mấy nhóm nguyên nhân chính xảy ra tai nạn điện?
	A. 1	B. 4	C. 2	D. 3
Câu 4. Cấu tạo bộ truyền động đai không có bộ phận nào ?
	A. Dây đai	B. Bánh răng	C. Bánh dẫn	D. Bánh bị dẫn
Câu 5. Khoảng cách an toàn về chiều cao khi ở gần lưới điện 220kV là bao nhiêu?
	A. 2 m	B. 3 m	C. 6 m	D. 4 m
Câu 6. Trong các dụng cụ sau, đâu là dụng cụ gia công:
	A. Ke vuông	B. Mỏ lết	C. Búa	D. Kìm
Câu 7. Bánh răng dẫn có 30 răng, bánh răng bị dẫn có 90 răng ăn khớp với nhau. Nếu trục bánh răng dẫn quay với tốc độ là 150 vòng/phút thì trục bánh răng bị dẫn quay với tốc độ là bao nhiêu?
	A. 900 vòng/phút	B. 100 vòng/phút	C. 300 vòng/phút	D. 50 vòng/ phút
Câu 8. Cho bộ truyền động đai có bánh dẫn có đường kính 100mm, bánh bị dẫn có đường kính 40mm. Tỉ số truyền là:
	A. 1	B. 0,5	C. 0,4	D. 2,5
Câu 9. Phát biểu nào sau đây sai khi nói về an toàn khi cưa?
	A. Lưỡi cưa căng vừa phải, không sử dụng cưa không có tay nắm hoặc tay nắm vỡ
	B. Kẹp vật cưa đủ chặt
	C. Không dùng tay gạt mạt cưa hoặc thổi vì mạt cưa dễ bắn vào mắt
	D. Khi cưa gần đứt phải đẩy cưa mạnh hơn
Câu 10. Cơ cấu tay quay – thanh lắc thuộc cơ cấu:
	A. Biến chuyển động lắc thành chuyển động quay
	B. Biến chuyển động quay thành chuyển động lắc
	C. Biến chuyển động tịnh tiến thành chuyển động quay
	D. Biến chuyển động quay thành chuyển động tịnh tiến
Câu 11. Hãy chọn hành động đúng về an toàn điện trong những hành động dưới đây ?
	A. Chơi đùa và trèo lên cột điện cao áp
	B. Tắm mưa gần đường dây diện cao áp
	C. Thả diều gần đường dây điện
	D. Không buộc trâu bò vào cột điện cao áp
Câu 12. Đâu không phải nguyên nhân gây mất an toàn điện?
	A. Chạm trực tiếp vào cực của ổ cắm điện
	B. Chạm trực tiếp vào dây dẫn điện có vỏ cách điện
	C. Sửa chữa điện khi chưa cắt nguồn điện
	D. Chạm vào máy giặt có vỏ bằng kim loại dùng lâu ngày hỏng vỏ cách điện
Câu 13. Người thực hiện các nhiệm vụ để hỗ trợ nghiên cứu và thiết kế sản xuất, lắp ráp, xây dựng, vận hành, sửa chữa máy móc, thiết bị là đặc điểm của ngành nghề nào thuộc lĩnh vực cơ khí?
	A. Thợ cơ khí và sửa chữa máy móc	B. Kĩ thuật viên kĩ thuật cơ khí
	C. Kĩ sư cơ khí	D. Thợ lắp đặt máy móc thiết bị
Câu 14. Đâu không phải dụng cu đo và kiểm tra?
	A. Thước lá	B. Thước cặp	C. Ê ke	D. Dụng cụ lấy dấu
Câu 15. Người lắp ráp, lắp đặt, bảo trì, sửa chữa các động cơ, máy móc, thiết bị cơ khí là đặc điểm của ngành nghề nào thuộc lĩnh vực cơ khí?
	A. Thợ lắp đặt máy móc thiết bị	B. Kĩ sư cơ khí
	C. Thợ cơ khí và sửa chữa máy móc	D. Kĩ thuật viên kĩ thuật cơ khí
Câu 16. Đâu không phải công việc của kĩ sư cơ khí?
	A. Nghiên cứu, tư vấn về khía cạnh cơ học của vật liệu, sản phẩm và quy trình cụ thể
	B. Thiết kế  và sản xuất máy móc, thiết bị
	C. Tư vấn, chỉ đạo lắp đặt thiết bị, vận hành và bảo trì hệ thống máy móc
	D. Lắp ráp, kiểm tra, thay thế và bảo dưỡng động cơ, máy móc
Câu 17. Để đo đường kính trong của một kích thước không lớn lắm, cần sử dụng dụng cụ nào?
	A. Thước cặp	B. Thước lá	C. Dụng cụ lấy dấu	D. Ê ke
Câu 18. Đâu là nguyên nhân gây tại nạn điện do tiếp xúc với vật mang điện?
	A. Sử dụng nhiều đồ dùng điện cóp công suất lớn trên cùng ổ cắm điện
	B. Chạm vào máy giặt có vỏ bằng kim loại dùng lâu ngày hỏng vỏ cách điện
	C. Lại gần khu vực mưa bão to làm đứt dây điện và rơi xuống đất
	D. Đến gần đường dây điện cao áp, trạm biến áp
Câu 19. Trong tư thế đứng đục, chân thuận hợp với trục ngang ê tô một góc khoảng bao nhiêu?
	A. 90o	B. 45o	C. 75o	D. 60o
Câu 20. Cơ cấu tay quay - con trượt và cơ cấu tay quay - thanh lắc khác nhau ở :
	A. Thanh lắc	B. Giá đỡ	C. Thanh truyền	D. Tay quay
Câu 21. Tỉ số truyền i > 1 thì
	A. Truyền động tăng tốc	B. Truyền động giảm tốc
	C. Truyền động đẳng tốc	D. Biến đổi chuyển động
Câu 22. : Đâu là ngành nghề thuộc lĩnh vực cơ khí?
	A. Thợ cơ khí và sửa chữa máy móc	B. Thợ kim hoàn
	C. Thợ lắp đặt máy móc thiết bị	D. Thợ luyện kim loại
Câu 23. Đâu không phải là ngành nghề thuộc lĩnh vực cơ khí?
	A. Thợ luyện kim loại	B. Thợ cơ khí và sửa chữa máy móc
	C. Kĩ thuật viên máy tự động	D. Kĩ thuật viên cơ khí hàng không
Câu 24. Cấu tạo bộ truyền động xích gồm mấy bộ phận?
	A. 2	B. 1	C. 4	D. 3
Câu 25. Cơ cấu tay quay – con trượt thuộc cơ cấu:
	A. Biến chuyển động quay thành chuyển động lắc
	B. Biến chuyển dộng lắc thành chuyển động quay
	C. Biến chuyển động quay thành chuyển động tịnh tiến
	D. Biến chuyển động tịnh tiến thành chuyển động quay
Câu 26. Với bộ truyền động ăn khớp, đĩa xích, bánh răng có số răng nhiều hơn thì quay với tốc độ:
	A. Nhanh hơn	B. Phụ thuộc đường kính bánh răng
	C. Chậm hơn	D. Bằng nhau
Câu 27. Đâu là hành động sai không được phép làm?
	A. Tắm mưa dưới đường dây điện cao áp
	B. Không buộc trâu, bò vào cột điện cao áp
	C. Không xây nhà gần sát đường dây điện cao áp
	D. Không chơi đùa và trèo lên cột điện cao áp
Câu 28. Cấu tạo bộ truyền động bánh răng gồm mấy bộ phận?
	A. 2	B. 4	C. 3	D. 1
II. TỰ LUẬN
Câu 1: Cho bộ truyền động bánh răng, biết bánh dẫn có số răng 50. bánh bị dẫn có số răng 25. Tính tí số truyền i và cho biết bánh nào quay nhanh hơn? Cho bánh dẫn quay 20vong/phút, tính số vòng quay của bánh bị dẫn.
Câu 2: Tai nạn điện là gì? Nêu 3 nhóm nguyên nhân chính gây ra tai nạn điện.
Câu 3: Thế nào là dụng cụ gia công cơ khí cầm tay? Hãy lấy ít nhất 5 ví dụ.

------ HẾT ------

